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Stt Họ và tên lót Tên Ngày sinh Dân tộc Lớp cũ

1 Nguyễn Tuấn An 12/08/2009 Nam Kinh K T 6/12

2 Phan Huỳnh Tuấn Anh 31/05/2009 Nam Kinh K T 6/12

3 Trần Ngọc Quỳnh Anh 27/04/2009 Nữ Kinh G T 6/12

4 Đàm Vũ Quỳnh Anh 06/06/2009 Nữ Kinh G T 6/12

5 Nguyễn Hoàng Bảo 02/12/2009 Nam Kinh G T 6/12

6 Trần Hưng Gia Bảo 04/10/2009 Nam Kinh K T 6/12

7 Phạm Ngô Xuân Đào 08/02/2009 Nữ Kinh K T 6/12

8 Nguyễn Thành Đạt 28/02/2009 Nam Kinh G T 6/12

9 Phạm Trùng Dương 10/07/2009 Nam Kinh G T 6/13

10 Nguyễn Đức Duy 14/03/2009 Nam Kinh K T 6/12

11 Trần Lê Nhật Hào 28/03/2009 Nam Kinh G T 6/12

12 Lê Hoàng Hiệp 21/07/2009 Nam Kinh G T 6/12

13 Nguyễn Viết Quốc Hưng 26/10/2009 Nam Kinh TB T 6/12

14 Nguyễn Bảo Huy 10/05/2009 Nam Kinh K T 6/12

15 Phan Lê Hoàng John 12/03/2009 Nam Kinh G T 6/12

16 Nguyễn Hoàng An Khang 17/11/2009 Nam Kinh G T 6/12

17 Nguyễn Minh Khang 02/11/2007 Nam Kinh TB T 6/12

18 Đinh Sỹ Đăng Khoa 14/09/2009 Nam Kinh G T 6/12

19 Dương Thảo Linh 01/11/2009 Nữ Kinh TB T 6/12

20 Trần Thị Yến Linh 17/10/2009 Nữ Kinh TB T 6/12

21 Nguyễn Gia Linh 01/12/2009 Nữ Kinh G T 6/13

22 Thái Minh Luân 01/05/2009 Nam Kinh G T 6/12

23 Võ Dương Hoàng Minh 05/11/2009 Nam Kinh G T 6/12

24 Tạ Trần Nhật Minh 27/03/2009 Nam Kinh G T 6/12

25 Nguyễn Thị Kim Ngân 30/05/2009 Nữ Kinh K T 6/13
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26 Võ Ngọc Thanh Nhàn 18/01/2009 Nữ Kinh G T 6/12

27 Lê Huỳnh Tuyết Nhi 16/06/2009 Nữ Kinh K T 6/12

28 Đinh Thị Ngọc Như 02/04/2009 Nữ Kinh G T 6/12

29 Phạm Thị Tố Như 17/01/2009 Nữ Kinh G T 6/12

30 Trần Tấn Sang 06/03/2007 Nam Kinh KEM TB 7/10

31 Hoàng Công Thịnh 20/11/2009 Nam Kinh K T 6/12

32 Lê Anh Thư 27/02/2009 Nữ Kinh K T 6/12

33 Nguyễn Phương Thúy 31/01/2009 Nữ Kinh G T 6/12

34 Nguyễn Hoàng Yến Thy 22/01/2009 Nữ Kinh G T 6/12

35 Nguyễn Ngọc Tiên 07/07/2008 Nữ Kinh TB T 6/12

36 Bùi Lưu Mai Trâm 21/11/2009 Nữ Kinh TB K 6/13
37 Đỗ Thanh Trúc 09/10/2009 Nữ Kinh TB T 6/12

38 Nguyễn Trần Phương Trúc 16/02/2009 Nữ Kinh G T 6/12

39 Nguyễn Đức Thành Trường 23/09/2009 Nam Kinh K T 6/13

40 Nguyễn Thị Thanh Vân 16/06/2009 Nữ Kinh G T 6/12

41 Phan Thị Vân 04/03/2009 Nữ Kinh G T 6/13

42 Ngô Văn Đế Vương 14/04/2009 Nam Kinh K T 6/12

43 Nguyễn Hữu Hà Vy 11/08/2009 Nữ Kinh G T 6/12

44 Dương Lê Tường Vy 20/08/2009 Nữ Kinh G T 6/12

Tổng cộng danh sách có 44 học sinh. Trong đó: HIỆU TRƯỞNG
Có 37 học sinh lớp 6/12 và 06 học sinh lớp 6/13
Có 01 HS lớp 7/10
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